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	ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2022 - 2023

	
	                 Môn: Vật Lý             Khối: 10

Thời gian:   45  phút, không kể thời gian giao đề


Họ và tên:  ....................................................................................................................

Lớp: ...............................................................................................................................
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Cơ năng là đại lượng


A. luôn luôn khác 0.
B. có thể dương, âm hoặc bằng 0.


C. luôn luôn dương.
D. luôn luôn dương hoặc bằng 0.

Câu 2: Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là  :

A. 360N.
B. 104N.
C. 1000N.
D. 2778N.
Câu 3: Từ độ cao 5,0 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định cơ năng của vật tại vị trí cao nhất mà vật đạt tới.

A. 4, 0J.
B. 16 J.
C. 10,4J.
D. 8,0 J.
Câu 4: Công suất của lực 
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 làm vật di chuyển với vận tốc 
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theo hướng của 
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 là:

A. P = F.v
B. P = F.v2
C. P = F.t
D. P = F.vt
Câu 5: Đơn vị của công suất

A. J.s.
B. W.
C. J.m.
D. kg.m/s.
Câu 6: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay trước khi chạm đất là

A. 50 J.
B. 0,5 J.
C. 500 J.
D. 5 J.
Câu 7: Khi hạt mưa rơi, thế năng của nó chuyển hóa thành

A. hóa năng.
B. quang năng.
C. động năng.
D. nhiệt năng.
Câu 8: Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn từ trạng thái nghỉ chuyển động thẳng lên trên cao. Vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2. Lấy g = 9,8m/s2. Công mà cần cẩu thực hiện được trong thời gian 3s là

A. 110250J.
B. 15080J.
C. 115875J.
D. 128400J.
Câu 9: Khi một vật chịu tác dụng của một lực làm vận tốc biến thiên từ v1 đến v2 thì công của ngoại lực được tính bằng công thức

A. A = mv2 – mv1.
B. A = mv22 - mv12.
C. 
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Câu 10: Một vật rắn chịu tác dụng của lực F có thể quay quanh trục cố định, khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là d. Momen của lực F tác dụng lên vật:
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B. 
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D. 
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Câu 11: Một thanh kim loại đồng chất AB dài 2m có tiết diện đều và khối lượng của thanh là 2kg. Người ta treo vào đầu A của thanh một vật có khối lượng 5kg, đầu B một vật có khối lượng lkg. Hỏi phải đặt một giá đỡ tại điểm O cách đầu A một khoảng là bao nhiêu để thanh cân bằng.

A. 1,5m
B. 0,7m
C. 1,2m
D. 0,5m
Câu 12: Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Khi một vật chuyển động rơi tự do từ trên xuống dưới thì

A. thế năng của vật giảm dần.
B. động năng của vật giảm dần.

C. thế năng của vật tăng dần.
D. động lượng của vật giảm dần.
Câu 13: Đơn vị momen của lực trong hệ SI là


A. N.m/s.
B. N.m2.
C. N/m.
D. N.m.

Câu 14: Cơ năng của vật sẽ không được bảo toàn khi vật

A. chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi của lò xo.

B. chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát.

C. chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

D. không chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản.
Câu 15: Hiệu suất của một quá trình chuyển hóa công được kí hiệu là H. Vậy H luôn có giá trị

A. H < 1.
B. H > 1.
C. H = 1.
D. 
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Câu 16: Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ bằng

A. 60%.
B. 80%.
C. 100%.
D. 40%.
Câu 17: Động năng là một đại lượng

A. có hướng, không âm
B. vô hướng, luôn dương.

C. có hướng, luôn dương.
D. vô hướng, không âm
Câu 18: Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng trọng trường của vật thứ nhất so với vật thứ hai là

A. bằng vật thứ hai.
B. bằng hai lần vật thứ hai.


C. bằng một nửa vật thứ hai.
D. bằng 
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 vật thứ hai.

Câu 19: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?


A. N/s.
B. N/m.
C. kg.m2/s2.
D. kg.m2/s.

Câu 20: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 600. Lực tác dụng lên dây bằng 200N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10m là


A. 2000J.
B. 6000J.
C. 1000J.
D. 1500J.

Câu 21: 1Wh bằng


A. 60J.
B. 1000J.
C. 1CV.
D. 3600J.

Câu 22: Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 5,0 m lên phía trên với vận tốc đầu là 10 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định cơ năng của vật tại vị trí của nó sau 0,50 s kể từ khi chuyển động.

A. 12,5kJ.
B. 15kJ.
C. 10kJ.
D. 17,5kJ.
Câu 23: Một ô tô trọng lượng 5000 N, chuyển động thẳng đều trên đoạn đường phẳng ngang dài 3 km. Cho biết hệ số ma sát của mặt đường là 0,08. Công thực hiện bởi động cơ ô tô trên đoạn đường này là

A. 1250 kJ.
B. 1500 kJ.
C. 1200 kJ.
D. 880 kJ.
Câu 24: Một bóng đèn sợi đốt có công suất 100W tiêu thụ năng lượng 1000 J. Thời gian thắp sáng bóng đèn là:

A. 1s.
B. 10 s.
C. 100 s.
D. 1000 s.
Câu 25: Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất

A. thế năng đạt giá trị cực đại.
B. động năng đạt giá trị cực đại.

C. cơ năng bằng không.
D. thế năng bằng động năng.
Câu 26: Một vật khối lượng 200g được thả rơi tự do từ vị trí có thế năng bằng 40J, bỏ qua mọi ma sát, lấy
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. Độ cao của vật khi thế năng bằng ba lần động năng bằng

A. 5 m.
B. 10 m.
C. 15 m.
D. 20 m.
Câu 27: Hiệu suất là tỉ số giữa

A. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí

C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần

D. năng lượng hao phí và năng lượng có ích
Câu 28: Một vật được ném thẳng đứng lên cao, mốc thế năng tại điểm ném , khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

A. động năng cực tiểu, thế năng cực đại
B. động năng bằng thế năng

C. động năng cực đại, thế năng cực tiểu
D. động năng bằng nữa thế năng

II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1:  (1,0   điểm)
Một vật khối lượng 
[image: image13.wmf]10

mkg

=

 được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi F = 200N dọc theo đường dốc chính. Biết hệ số ma sát là 0,2. Lấy 
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 m/s

g
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. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện khi vật di chuyển được quãng đường s = 1 m.
Câu 2:   (2,0 điểm)

 Một vật khối lượng 0,5 kg được thả rơi từ độ cao 25 m. Bỏ qua mọi ma sát và lấy 
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a) Tính thế năng của vật lúc bắt đầu thả. Suy ra cơ năng của vật.

b) Tìm độ cao của vật khi nó có động năng bằng thế năng

c) Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu 10 cm. Tính độ lớn của lực cản trung bình của đất tác dụng lên vật

----------- HẾT ----------
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